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                                                                Ma Trận
	TT
	Kỹ năng
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Listening
	 
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Language
	 
	7
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Reading
	 
	
	3
	7
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Writing
	
	
	
	
	6
	
	1
	
	
	
	

	Số câu
	
	16
	3
	7
	10
	
	1
	
	14
	23
	

	Điểm số
	
	4,0
	0,75
	1,75
	2,5
	
	1,0
	
	4,25
	5,75
	10 

	Tỉ lệ %
	40
	25
	25
	10
	42,5
	5,75
	100

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	2,5 điểm
	2,5 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GHKI
MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
PART A: LISTENING (2.25 POINTS)

I. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1. F 
	2.  T
	3.  F
	4.  T
	5. F 


II. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1.  C
	2.  A
	3.  C
	4.  B
	  


PART B: LANGUAGE FOCUS (2.75 POINTS)

I. Tổng điểm là 0,5 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	1. D
	2. B
	3. D
	4. A

	5. A
	6. C
	7. B
	


II. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	1. joining 
	2. are singing
	3. didn’t go  
	4. drives  


PART C: READING (2.5 POINTS)

I. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1. A
	2. C 
	3. B 
	4. A
	5. D 


II. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

A. Choose the best answer
1. B  
2. D
B.  Answer the questions: 
1. (The writer/ he comes from) a small village.
2. (He thinks) the people in his village/ they are friendlier.
3. No./ No, he doesn’t.
PART D: WRITING (2.5 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,5 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

1. My bike runs more slowly than yours/ your bike.
2. Hoa was rich, so she could buy that house.
3. Nga enjoys making paper flowers.
4. My sister and I are fond of reading novels when we have free time.
5. It is very good for your health to do exercise.
6. Nam spends two hours doing his homework every day.
II. Điểm toàn bài: 1,0 điểm và chấm theo các tiêu chí sau.
Marking scheme:
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the
body, and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of
secondary students.
4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of
secondary students.
